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QUYET DINH
V~ vi~c phf duyet Di~u l~ T6 chirc va Hoat dQng cua

Cong ty TNHH mQt thanh vien C§p thoat nurrc B~n Tre.

UY BAN NHAN DAN TiNH BEN TRE

Can cir Luat T6 chirc HQi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan ngay 26 thang 11
nam 2003;

Can cir Luat Doanh nghiep ngay 29 thang 11 nam 2005;
Can cir Nghi dinh s6 99/20121ND-CP ngay 15 thang 11 nam 2012 cua Chinh phu

ve viec phan cong phan cApthuc hien cac quyen, trach nhiern, nghia vu cua chu So'htru
nha mroc d6i voi doanh nghiep nha nuoc va von nha nuoc d~u tu vao doanh nghiep;

Can cir Nghi dinh s6 19/20 14IND-CP ngay 14 thang 3 nam 2014 cua Chinh phu
ve viec ban hanh Dieu l~ m~u cua cong ty trach nhi~m hfru h~n mQt thanh vien do Nha
nu6c lam chu So'huu;

Xet de nghi cua Chu tich Cong ty TNHH MTV cAp thoat nu6c B~n Tre tC;liTa
trinh s6 322/TTr-CTDT ngay 12 thang 6 nam 2014 va Giam d6c So' K~ ho~ch va Dftu
tu tC;liTa trinh s6 1415/TTr-SKHDT ngay 25 thang 7 nam 2014,

QUYET DINH:

Di~u 1. Phe duy~t kern thea Quy~t dinh nay Dieu l~ T6 chuc va Ho~t dQng cua
Cong ty trach nhi~m huu h~n mQt thanh vien cAp thoat nu6c B~n Tre.

Di~u 2. Quy~t dinh nay c6 hi~u ll,l'cthi hanh k~ tu ngay kY·
Di~u 3. Chanh Van phong Uy ban nhan dan tinh, Giam d6c So' K~ ho~ch va D~u

tu, Giam d6c So' NQi V\l, Giam d6c Xay dl,l'ng,Giam d6c So' Tai chinh, Giam d6c So'
Lao dQng - ThuO'ng binh va Xii hQi, Thu truang cac cO'quan c6 lien quan va Chu tich
Cong ty, Giam d6c Cong ty trach nhi~m hfru h~n mQt thanh vien cAp thoat nu6c B~n
Tre chiu trach nhi~m thi hanh Quy~t dinh nay.

Quy~t dinh phe duy~t Dieu l~ T6 chlic va Ho~t dQng cua Cong ty trach nhi~m
hfru h~n mQt thanh vien cAp thoat nu6c B~n Tre nay thay th~ cho Dieu l~ T6 chlic va
Ho~t dQng cua Cong ty trach nhi~m huu h~n mQt thanh vien cAp thoat nu6c B~n Tre
diI duQ'cUy ban nhan dan tinh phe duy~t vao ngay 10 thang 02 nam 2010./.
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UBND TiNH BEN TRE
CONG TY TNHH MTV

cAp THOAT NUOC BEN TRE

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQc l~p - Tl}'do - H~nh phuc

DIEULE
TO CHUC vA HOAT DONG CONG TY TRAcH NHIEM HUD HAN

MOT THANH ViEN cAp THOAT NUOC BEN TRE .
(Ban hanh kern thea Quyit atnh s645'/~/QD-UBND ngay '~Ifthdng g ndm 2014

cua Uy ban nhan dan tinh Bin Tre)

Chuong I
QUY DJNH CHUNG

Di~u 1.Giiii thich tir ngfr
1. DiSu l~ nay quy dinh vS t6 clnrc va hoat dong cua Cong ty trach nhiem hiru

han mQtthanh vien Cftpthoat mroc BSnTre (sau day viet t~t la Cong ty) do Uy ban
nhan dan tinh BSn Tre lam chu sa hfru.

2. Trong pham vi DiSu l~nay, nhtrng til ngfr diroi day duoc hieu nhu sau:
a) "Chu sa hfru cong ty" la til goi t~t cua Uy ban nhan dan tinh BSnTre.
b) "Don vi tnrc thuoc" la cac don vi hach toan phu thuoc, chi nhanh, van

phong dai dien nam trong co cftut6 clnrc Cong ty.
c) "Nghi dinh 99/2012IND-CP" la Nghi dinh s6 99/20121ND-CP ngay 15

thang 11 nam 2012 cua Chinh phu vS phan cong, phan cftp thgc hi~n cac quySn,
tnich nhi~m, nghla V\l cua chu sa hfru nha nuac d6i vai doanh nghi~p nha nuac va
v6n Nha nuac d~u tu van doanh nghi~p.

d) "Nghi dinh 71120131ND-CP" la Nghi dinh s6 71120131ND-CP ngay 11
thang 7 nam 2013 cua Chinh phu vSd~u tu v6n nha nuac van doanh nghi~pva quan
ly tai chinh d6i vai doanh nghi~p do Nha nuac n~mgiu 100%v6n diSu l~.

d) "Lu~t Doanh nghi~p" la Lu~t Doanh nghi~p s6 60/2005/QHli ngay 29
thang 11nam 2005.

e) "Cong ty con" la doanh nghi~p do Cong ty d~u tu 100% v6n diSu l~ ho?c
giu c6 ph~n, v6n gop chi ph6i; duqc t6 chuc duai hinh thuc cong ty c6 ph~n, cong
ty tnich nhi~mhuu h~nmQtthanh vien, cong ty trach nhi~mhfru h~n hai thanh vien
tra len.

g) "Cong ty lien kSt" la doanh nghi~p rna Cong ty n~m giu c6 ph~n, v6n gop
khong chi ph6i thea quy dinh cua phap lu~t.

h) "Cong ty tg nguy~n tham gia lien kSt" la doanh nghi~p khong co c6 ph~n,
v6n gop cua Cong ty nhung tg nguy~n tra thanh thanh vien lien kSt tren cO'sa quan
h~ g~n bo vS lqi ich kinh tS, cong ngh~, thi truemgva cac dich V\! kinh doanh khac
vai Cong ty, chiu SlJ rang bUQcvS quySn,nghla V\l vai Cong ty thea hQ'Pd6ng lien
kStho?c thea thoa thu~n giua doanh nghi~p do vai Cong ty.
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i) “Quyền chi phối” là quyền của Công ty đối với một doanh nghiệp khác, bao 

gồm ít nhất một trong các quyền sau đây: 

- Quyền của chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp; quyền của cổ đông, thành 

viên góp vốn nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối của doanh nghiệp; 

- Quyền trực tiếp hay gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên Hội 

đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc của doanh nghiệp; 

- Quyền quyết định phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của doanh nghiệp; 

- Các quyền chi phối khác theo thỏa thuận với doanh nghiệp bị chi phối và 

được ghi vào Điều lệ của doanh nghiệp bị chi phối. 

k) “Cổ phần, vốn góp chi phối của Công ty” tại doanh nghiệp khác là số cổ 

phần hoặc mức vốn góp của Công ty chiếm trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp 

đó. 

l) “Cổ phần không chi phối, vốn góp không chi phối của Công ty” tại doanh 

nghiệp khác là cổ phần hoặc mức vốn góp của Công ty chiếm từ 50% vốn điều lệ 

của doanh nghiệp trở xuống. 

3. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp, pháp 

luật về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và 

các văn bản khác có liên quan sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này. 

4. Các tham chiếu của Điều lệ này tới quy định của văn bản khác sẽ bao gồm 

cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế các văn bản đó. 

Điều 2. Tên công ty, trụ sở chính 

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE. 

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: BEN TRE WATER SUPPLY AND 

SEWERAGE ONE MEMBER COMPANY LIMITED. 

- Tên viết tắt: BEWACO. 

1. Trụ sở giao dịch chính của Công ty: Số 103, đường Nguyễn Huệ, Phường I, 

thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 

- Điện thoại  : 075.3811533 - 075.3825727. 

- Fax   : 075.3827781. 

- Email           : capnuocbentre@yahoo.com 

- Web             : capnuocbentre.vn 

2. Các đơn vị trực thuộc Công ty: 

a) Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp Xây lắp. 

Địa chỉ: Khu phố 6, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 

b) Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp Tư vấn Xây dựng. 

Địa chỉ: Số 103, Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 

mailto:capnuocbentre@yahoo.com
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c) Chi nhánh Công ty - Cấp nước Giồng Trôm. 

Địa chỉ: Số 005, Khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến 

Tre. 

d) Chi nhánh Công ty - Cấp nước Chợ Lách. 

Địa chỉ: Ấp Tân Phú, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 

3. Việc di dời trụ sở đi nơi khác do Chủ sở hữu quyết định và chỉ thực hiện sau 

khi đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước khi thực 

hiện việc thay đổi.   

4. Tùy theo tình hình kinh doanh, Công ty có thể đặt Chi nhánh, Văn phòng đại 

diện ở các địa điểm phù hợp với quy định của pháp luật. 

Điều 3. Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân 

1. Công ty tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. 

2. Công ty có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tiền 

đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và 

nước ngoài theo các quy định của pháp luật có liên quan. 

3. Công ty có vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và 

các nghĩa vụ tài chính khác bằng toàn bộ tài sản của mình. 

Điều 4. Mục tiêu hoạt động, ngành, nghề kinh doanh 

1. Mục tiêu: Mục tiêu của Công ty là thực hiện đa dạng hóa ngành nghề lĩnh 

vực kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận hợp pháp, bảo toàn và phát triển vốn kinh 

doanh tạo nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, tăng thu cho ngân 

sách, góp phần vào công cuộc đổi mới phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.  

2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: 

STT Tên ngành 
Mã 

ngành 

1 
Khai thác, xử lý và cung cấp nước. 

Chi tiết: Sản xuất và phân phối nước sạch 

3600 

(Chính) 

2 

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. 

Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp. Thi công xây lắp 

cấp thoát nước trong và ngoài công trình, hạ tầng kỹ thuật khu 

dân cư và khu công nghiệp. 

4290 

3 

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không 

khí. 

Chi tiết: Thi công xây lắp chuyên ngành cấp thoát nước. 

4322 

4 

Thoát nước và xử lý nước thải. 

Chi tiết: Thoát nước bẩn, nạo vét và thông tắt cống rãnh. Dịch 

vụ thoát nước và xử lý nước thải. 

3700 
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5 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. 

Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, thiết kế, giám sát công trình chuyên 

ngành cấp thoát nước. Dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng, quản lý 

dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập dự án đầu tư xây dựng, 

khảo sát, lập thiết kế - dự toán, giám sát công trình chuyên 

ngành cấp thoát nước. 

7110 

Điều 5. Mức vốn điều lệ 

- Vốn điều lệ của Công ty được xác định tại thời điểm 31/12/2013 là: 

180.005.334.114 đồng (Một trăm tám mươi tỷ không trăm không năm triệu ba trăm 

ba mươi bốn ngàn một trăm mười bốn đồng). 

- Công ty chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản đối với các khoản nợ và nghĩa vụ 

tài sản khác của Công ty trong phạm vi vốn Điều lệ. 

Điều 6. Chủ sở hữu nhà nước 

Chủ sở hữu Công ty: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 

Địa chỉ: Số 07 đường Cách mạng Tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre. 

Nhà nước là chủ sở hữu của Công ty. Việc phân công, phân cấp, giao nhiệm vụ 

cho các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu 

nhà nước đối với Công ty theo quy định tại Nghị định số 99/2012/NĐ-CP. 

Điều 7. Người đại diện theo pháp luật 

Ông: PHẠM CHÍ VŨ; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam. 

Giấy CMND số: 320628969 do Công an tỉnh Bến Tre cấp ngày 20 tháng 4 năm 

2004. 

Hộ khẩu thường trú: Số 307/3, Trần Quốc Tuấn, phường 4, thành phố Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre. 

Chỗ ở hiện nay: Số 414C,  Đường số 1, Khu tái định cư 225, phường 7, thành 

phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 

Giữ chức danh: Giám đốc Công ty. 

Điều 8. Quản lý nhà nước 

Công ty chịu sự quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 9. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 

trong Công ty 

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Công ty hình thành, hoạt động theo 

Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2. Các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Công ty hình thành, hoạt động theo 

Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với quy 

định cửa pháp luật. 
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3. Công ty tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, thời gian, điều kiện cần 

thiết khác để thành viên các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện việc 

sinh hoạt đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và nội quy của các tổ chức đó. 

Chương II 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY 

Điều 10. Quyền của Công ty 

1. Quyền của Công ty đối với vốn, tài sản, đầu tư và quản lý tài chính: 

a) Được quyền chủ động huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo 

hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp không vượt quá 3 lần, bao 

gồm cả các khoản bảo lãnh vay vốn đối với doanh nghiệp có vốn góp của công ty 

mẹ theo quy định tại Khoản 4 Điều19 Nghị định 71/2013/NĐ-CP. Trong đó: Chủ 

tịch công ty quyết định phương án huy động vốn không vượt quá 50% vốn điều lệ 

của doanh nghiệp.  

b) Khi có tổng nhu cầu huy động vốn vượt quy định tại Điểm a Khoản này để 

đầu tư các dự án quan trọng phải báo cáo chủ sở hữu xem xét, quyết định trên cơ sở 

các dự án huy động vốn phải đảm bảo khả năng trả nợ và có hiệu quả.  

c) Công ty phải xây dựng kế hoạch các dự án đầu tư phát triển 5 năm, bao gồm 

cả danh mục các dự án đầu tư từ nhóm B trở lên theo quy định của pháp luật về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng trình chủ sở hữu phê duyệt. 

d) Chủ tịch công ty quyết định các dự án đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố 

định có giá trị nhỏ hơn 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp, nhưng không quá mức 

dự án nhóm B theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư, xây dựng. 

2. Quyền về kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh:  

a) Tự chủ kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh 

doanh, đầu tư; chủ động mở rộng quy mô và ngành, nghề kinh doanh; được nhà 

nước khuyến khích, ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi tham gia sản xuất, cung ứng 

sản phẩm, dịch vụ công ích. 

b) Được lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn. 

c) Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng. 

d) Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu  hoạt động sản xuất kinh 

doanh. 

đ) Chủ động ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả kinh 

doanh và khả năng cạnh tranh. 

e) Tự chủ quyết định các công việc kinh doanh và quan hệ nội bộ. 

g) Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp. 

h) Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy 

định. 

i) Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

k) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.              
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3. Quyền về quản lý lao động, tiền lương và tổ chức công tác cán bộ, nhân sự: 

Theo quy định tại Nghị định số 99/2012/NĐ-CP, Nghị định số 50/2013/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và 

tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng 

đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, 

Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán 

trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở 

hữu và các văn bản pháp luật có liên quan. 

4. Quyền được hỗ trợ, tạo điều kiện vật chất và các lợi ích tài chính khác khi 

tham gia hoạt động công ích theo quy định của Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 

16 tháng 10 năm 2013 về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và các 

văn bản pháp luật có liên quan. 

Điều 11. Nghĩa vụ của công ty 

1. Công ty có nghĩa vụ đối với vốn, tài sản đầu tư và quản lý tài chính theo quy 

định của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Nghĩa vụ trong kinh doanh: 

a) Kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký; đảm bảo chất lượng sản phẩm và 

dịch vụ do Công ty thực hiện theo tiêu chuẩn đã đăng ký; 

b) Đổi mới, hiện đại hóa công nghệ và phương thức quản lý để nâng cao hiệu 

quả và khả năng cạnh tranh; 

c) Bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động và quyền tham gia quản lý 

Công ty của người lao động theo quy định của pháp luật; 

d) Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán và báo cáo tài chính, báo cáo thống kê 

theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của chủ sở hữu; 

đ) Tuân theo các quy định của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, văn hóa, trật 

tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường; 

e) Thực hiện việc quản lý rủi ro và bảo hiểm cho tài sản, trách nhiệm, con 

người của Công ty trong sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

g) Chịu sự giám sát của Nhà nước trong thực hiện các quy định về thang, bảng 

lương; đơn giá tiền lương, chế độ trả lương đối với người lao động, Chủ tịch công 

ty, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác; 

h) Chịu sự giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu nhà nước; chấp hành các quyết 

định về thanh tra của cơ quan tài chính và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật; 

i) Chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu về việc sử dụng vốn đầu tư để thành lập 

doanh nghiệp khác hoặc đầu tư vào doanh nghiệp khác; 

k) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và được Nhà nước 

giao. 
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3. Nghĩa vụ khi tham gia hoạt động công ích theo quy định của Nghị định số 

130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 về sản xuất và cung ứng sản phẩm, 

dịch vụ công ích và các văn bản pháp luật có liên quan. 

Chương III 

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

ĐỐI VỚI CÔNG TY VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC QUYỀN,  

TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

Điều 12. Tổ chức thực hiện các quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu nhà 

nước đối với công ty. 

1. Chủ sở hữu: 

a) Quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh của 

Công ty sau khi trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập.  

Quyết định việc tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản 

Công ty phù hợp với Đề án tổng thể về sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp 

nhà nước thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt. 

Phê duyệt chủ trương thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại 

diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty; 

b) Phê duyệt Điều lệ, sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty; 

c) Quyết định vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá 

trình hoạt động của công ty. 

d) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ 

luật Chủ tịch công ty, Giám đốc, Kiểm soát viên và trả lương cho chức danh Kiểm 

soát viên; 

đ) Phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát 

triển 5 năm; danh mục các dự án đầu tư nhóm A, B hằng năm và thông báo Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, giám sát; 

e) Phê duyệt chủ trương góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của công ty tại các 

doanh nghiệp khác; việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm công ty 

con, công ty liên kết; 

g) Phê duyệt chủ trương vay, cho vay, mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn 

hơn 50% vốn điều lệ của công ty; phê duyệt chủ trương vay nợ nước ngoài của 

công ty và đề nghị Bộ Tài chính thẩm định, chấp thuận; 

h) Quyết định lương của Chủ tịch công ty, Giám đốc, Kiểm soát viên do mình 

bổ nhiệm; quỹ lương hằng năm của Chủ tịch công ty; 

i) Chấp thuận để Chủ tịch công ty phê duyệt báo cáo tài chính hằng năm, phân 

phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; 

k) Thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra việc chấp hành pháp 

luật; việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; việc thực hiện chiến lược, kế 

hoạch; việc thực hiện chế độ tuyển dụng, tiền lương, tiền thưởng của công ty. Đánh 
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giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, ngành, nghề kinh doanh được giao và kết 

quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Đánh giá đối với Chủ tịch 

công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong việc quản 

lý, điều hành công ty; 

l) Thực hiện các quyền và trách nhiệm khác theo quy định tại Điều lệ này và 

pháp luật có liên quan. 

2. Chủ tịch công ty được giao thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ 

của chủ sở hữu nhà nước theo quy định tại Điều lệ này, Nghị định số 99/2012/NĐ-

CP và quy định pháp luật có liên quan. 

3. Kiểm soát viên do Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, bổ nhiệm lại để giúp Chủ 

sở hữu công ty kiểm soát việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, việc quản lý 

điều hành công việc kinh doanh tại Công ty của Chủ tịch công ty và Giám đốc. 

4. Tiêu chuẩn, điều kiện của Kiểm soát viên: Tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ 

hoạt động, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của Kiểm soát viên và mối 

quan hệ của Kiểm soát viên với các cá nhân, tổ chức có liên quan của Công ty theo 

quy định tại Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ ban hành kèm theo Quyết 

định số 35/2013/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.  

Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

 a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không đồng thời giữ chức vụ quản lý, 

điều hành doanh nghiệp hoặc là người có liên quan theo quy định tại Điểm a, c và đ 

Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp. 

 b) Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên, có khả năng thực hiện kiểm 

soát và kinh nghiệm nghề nghiệp về tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc kinh nghiệm 

thực tế về quản lý điều hành, đầu tư trong ngành, nghề kinh doanh chính của công 

ty từ ba (03) năm trở lên và tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại các văn bản 

pháp luật liên quan và Điều lệ công ty. 

 c) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có 

ý thức chấp hành pháp luật. 

Điều 13. Tổ chức thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công 

ty 

1. Đầu tư đủ vốn điều lệ: Chủ sở hữu có nghĩa vụ đầu tư đủ vốn điều lệ cho Công 

ty; 

2. Tuân thủ Điều lệ công ty: Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, trách nhiệm 

của chủ sở hữu có nghĩa vụ tuân thủ Điều lệ công ty và phải chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về những quyết định không đúng thẩm quyền. 

3. Về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác: 

a) Chủ sở hữu có nghĩa vụ về các khoản nợ và tài sản khác trong phạm vi số 

vốn điều lệ của Công ty. Chủ tịch, Giám đốc công ty phải quản lý và điều hành 

công ty bảo đảm khả năng thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác; xác 

định và tách biệt tài sản của Chủ sở hữu và tài sản của công ty; 
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b) Chủ sở hữu giám sát, kiểm tra, đánh giá các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản 

khác của Công ty. Trường hợp phát hiện công ty gặp khó khăn trong thanh toán các 

khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, Chủ sở hữu yêu cầu và chỉ đạo Công ty có đề án 

khắc phục và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; 

c) Khi công ty lâm vào tình trạng phá sản, Chủ sở hữu chỉ đạo Chủ tịch, Giám 

đốc công ty thực hiện thủ tục yêu cầu phá sản theo quy định của pháp luật về phá 

sản. 

4. Phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay: 

a) Chủ sở hữu có nghĩa vụ thực hiện đúng thẩm quyền, đúng pháp luật khi phê 

duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản, hợp đồng vay, cho vay của công ty; giám 

sát thực hiện các quyết định và phê duyệt của mình; 

b) Chủ tịch, Giám đốc công ty phải thực hiện dự án đầu tư, mua, bán tài sản, hợp 

đồng vay, cho vay của công ty theo đúng chủ trương phê duyệt và quy định của pháp 

luật. 

5. Nghĩa vụ bảo đảm quyền kinh doanh theo pháp luật của công ty: Chủ sở hữu 

có nghĩa vụ bảo đảm quyền kinh doanh theo pháp luật của công ty; bảo đảm để Chủ 

tịch, Giám đốc công ty chủ động quản lý, điều hành có hiệu quả công ty theo quy 

định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

Chương IV 

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CÔNG TY 

Điều 14. Mô hình tổ chức, quản lý Công ty 

Công ty được tổ chức theo mô hình Chủ tịch công ty không có hội đồng thành 

viên theo quyết định của Chủ sở hữu công ty. 

Điều 15. Chủ tịch công ty 

1. Chủ tịch công ty do Chủ sở hữu công ty quyết định bổ nhiệm với nhiệm kỳ 

không quá 5 năm. Chủ tịch công ty có thể được bổ nhiệm lại. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Công ty. 

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 

phát triển 5 năm của Công ty sau khi đề nghị và được Chủ sở hữu công ty phê 

duyệt. 

b) Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển hằng 

năm và gửi quyết định đến Chủ sở hữu công ty để tổng hợp, giám sát. 

c) Đề nghị Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, 

khen thưởng, kỷ luật đối với Giám đốc công ty. 

d) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, ký hợp đồng, 

chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Phó Giám đốc, Kế toán trưởng theo đề 

nghị của Giám đốc. 

đ) Quyết định việc góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của Công ty tại các 

doanh nghiệp khác, việc tiếp nhận công ty con, công ty liên kết, sau khi đề nghị và 

được Chủ sở hữu công ty phê duyệt chủ trương. 
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e) Cử, giao nhiệm vụ cho Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại doanh 

nghiệp khác theo quy định tại Khoản 4 Điều 20, Khoản 4 Điều 29 Nghị định số 

99/2012/NĐ-CP. 

g) Quyết định hoặc ủy quyền Giám đốc quyết định dự án đầu tư, hợp đồng vay, 

cho vay, mua, bán tài sản theo quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan. 

h) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và 

các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác sau khi đề nghị và được Chủ sở hữu công ty 

phê duyệt chủ trương. 

i) Ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Phê duyệt báo cáo tài 

chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ sau khi được Chủ sở hữu 

công ty chấp thuận. 

k) Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ của công 

ty. 

l) Thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp sau khi Đề án được phê 

duyệt. 

m) Đề nghị Chủ sở hữu công ty quyết định hoặc phối hợp, thỏa thuận với các 

cơ quan có liên quan những vấn đề sau: 

- Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật đối với 

Chủ tịch và Giám đốc công ty; 

- Điều chỉnh vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, chuyển 

đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản công ty; 

- Phê duyệt chủ trương vay nợ nước ngoài.              

n) Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành Công ty tuân thủ đúng quy định của 

pháp luật và các quyết định của Chủ sở hữu công ty; quản lý sử dụng, bảo toàn và 

phát triển vốn có hiệu quả; báo cáo kịp thời cho Chủ sở hữu công ty về việc doanh 

nghiệp hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành 

mục tiêu, nhiệm vụ do chủ sở hữu giao hoặc những trường hợp sai phạm khác. 

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Chủ tịch Công ty. 

a) Thường trú tại Việt Nam. Chủ tịch Công ty phải là công dân Việt Nam. 

b) Tốt nghiệp đại học, có năng lực kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Chủ 

tịch Công ty phải có kinh nghiệm ít nhất 03 năm làm công tác quản lý, điều hành 

doanh nghiệp thuộc ngành, nghề kinh doanh chính hoặc ngành nghề có liên quan 

đến ngành kinh doanh chính của Công ty. 

c) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp 

luật và có ý thức chấp hành pháp luật. 

d) Không đồng thời là cán bộ trong bộ máy quản lý nhà nước hoặc tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc các chức vụ quản lý, điều hành tại các 

doanh nghiệp thành viên. 

đ) Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý điều hành doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật. 
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e) Không là Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên 

(Chủ tịch công ty), Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám 

đốc) đã từng bị miễn nhiệm trước thời hạn tại Công ty hoặc ở doanh nghiệp nhà 

nước khác trong những trường hợp như: Vi phạm pháp luật đến mức bị truy tố hoặc 

các trường hợp bị miễn nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều lệ này; Không đủ 

năng lực, trình độ đảm nhận công việc được giao, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực 

hành vi dân sự; không hoàn thành các nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu do Chủ sở hữu công 

ty giao mà không giải trình được nguyên nhân khách quan và được Chủ sở hữu 

công ty chấp thuận; 

g) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật về công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và các tiêu chuẩn khác theo ngành, 

lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty (nếu có). 

4. Miễn nhiệm Chủ tịch Công ty. 

Chủ tịch Công ty bị miễn nhiệm trong những trường hợp sau đây: 

a) Vi phạm pháp luật đến mức bị truy tố hoặc các trường hợp bị miễn nhiệm, 

thay thế theo quy định tại Điều lệ này; 

b) Không đủ năng lực, trình độ đảm nhận công việc được giao, bị mất hoặc bị 

hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

c) Không trung thực trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn hoặc lạm dụng địa vị, 

quyền hạn để thu lợi cho bản thân hoặc cho người khác; báo cáo không trung thực 

tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty. 

d) Theo yêu cầu công tác, do thay đổi về tổ chức hoặc trong các trường hợp: 

Không đủ sức khỏe hoặc không còn đủ uy tín, điều kiện để giữ chức vụ thành viên 

Hội đồng thành viên của Công ty; 

đ) Khi Công ty không hoàn thành các nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu do Chủ sở hữu 

công ty giao mà không giải trình được nguyên nhân khách quan và được Chủ sở 

hữu công ty chấp thuận; 

e) Không đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 3 Điều này. 

5. Chủ tịch Công ty được thay thế trong những trường hợp sau đây. 

a) Xin từ chức và được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản theo đúng 

trình tự pháp luật; 

b) Khi có quyết định điều chuyển, nghỉ hưu hoặc bố trí công việc khác; 

c) Bị miễn nhiệm theo quy định của Khoản 4 Điều này. 

6. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày xảy ra một trong những trường hợp được 

nêu tại Khoản 4 Điều này, người đại diện theo pháp luật phải hợp để kiến nghị Chủ 

sở hữu công ty xem xét, quyết định việc tuyển chọn, bổ nhiệm người thay thế. 

7. Nghĩa vụ của Chủ tịch Công ty.  

a) Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của Chủ sở hữu công ty 

trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 
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b) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, 

tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và Chủ sở hữu công ty. 

c) Trung thành với lợi ích của Công ty và Chủ sở hữu công ty. Không sử dụng 

thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư 

lợi hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 

d) Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho Công ty về các doanh nghiệp 

mà mình và người có liên quan làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp. Thông báo 

này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của Công ty. 

đ) Chấp hành các quyết định của Chủ sở hữu Công ty. 

e) Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty thực hiện các hành vi quy 

định tại Khoản 5 Điều 42 Luật doanh nghiệp. 

g) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật đối với công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. 

8. Lương, thưởng và lợi ích khác của Chủ tịch công ty do Chủ sở hữu công ty 

quyết định và được tính vào chi phí quản lý của Công ty. 

9. Chủ tịch công ty sử dụng bộ máy quản lý, điều hành, bộ phận giúp việc và 

con dấu của Công ty để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Trong trường 

hợp cần thiết, Chủ tịch công ty được quyền tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia tư vấn 

trong và ngoài nước trước khi quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch công ty. Chi phí lấy ý kiến chuyên gia tư vấn được quy định tại Quy 

chế quản lý tài chính của Công ty. 

10. Các quyết định thuộc thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều này phải được 

lập thành văn bản, ký tên với chức danh "Chủ tịch công ty" trong trường hợp Chủ 

tịch công ty kiêm Giám đốc. 

11. Quyết định của Chủ tịch công ty có giá trị pháp lý kể từ ngày được ký và 

đóng dấu với chức danh Chủ tịch công ty, trừ trường hợp phải được Chủ sở hữu 

công ty chấp thuận. 

12. Chủ tịch công ty làm việc hàng ngày tại Công ty. Trường hợp vắng mặt ở 

Việt Nam trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện 

quyền, nhiệm vụ của Chủ tịch công ty và được sự chấp thuận của Chủ sở hữu công 

ty; các trường hợp khác về ủy quyền thực hiện theo quy chế quản lý nội bộ của 

Công ty. 

Điều 16. Giám đốc 

1. Giám đốc do Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay 

thế, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Chủ tịch 

công ty. 

Giám đốc có thể là Chủ tịch công ty. Trường hợp Công ty theo mô hình Hội 

đồng thành viên thì Chủ tịch Hội đồng thành viên không kiêm Giám đốc. 

2. Giám đốc được bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng với nhiệm kỳ không quá năm (05) 

năm. 
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3. Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định của Luật Doanh 

nghiệp, pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm 

chủ sở hữu và các tiêu chuẩn khác theo ngành, lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty 

(nếu có). 

4. Giám đốc có các quyền sau đây: 

a) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Chủ tịch công ty; 

b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công 

ty; 

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; 

d) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ 

các chức danh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty; 

đ) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch công ty; 

e) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức Công ty; 

g) Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Chủ tịch công ty; 

h) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

i) Tuyển dụng lao động; 

k) Các quyền khác được quy định tại Điều lệ và quyết định bổ nhiệm (nếu có). 

5. Giám đốc có các nghĩa vụ sau: 

a) Tuân thủ pháp luật, Điều lệ, nghị quyết, quyết định của Chủ tịch công ty 

trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao; 

b) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, 

tốt nhất nhằm bảo đảm tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty; 

c) Trung thành với lợi ích của Công ty. Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ 

hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư 

lợi hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 

d) Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho Công ty về các doanh nghiệp 

mà Giám đốc và người có liên quan làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp. Thông 

báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của Công ty; 

đ) Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty thực hiện các hành vi vi 

phạm pháp luật; tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi 

ích của Công ty và gây thiệt hại cho người khác; thanh toán các khoản nợ chưa đến 

hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với Công ty; 

e) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp 

luật về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. 

6. Chủ sở hữu công ty xem xét và quyết định miễn nhiệm, thay thế Giám đốc 

theo đề nghị của Chủ tịch công ty trong những trường hợp sau đây: 
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a) Vi phạm pháp luật đến mức bị truy tố hoặc các trường hợp bị miễn nhiệm, 

thay thế theo quy định tại Điều lệ này; 

b) Không đủ năng lực, trình độ đảm nhận công việc được giao, bị mất năng lực 

hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

c) Quyết định vượt thẩm quyền dẫn tới hậu quả nghiêm trọng đối với Công ty; 

d) Giám đốc xin từ chức; 

đ) Khi có quyết định điều chuyển, bố trí công việc khác; 

e) Các trường hợp khác theo quy định tại quyết định bổ nhiệm, pháp luật về 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và pháp 

luật có liên quan. 

Điều 17. Quan hệ giữa Chủ tịch công ty và Giám đốc trong quản lý, điều 

hành Công ty 

1. Khi tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Chủ tịch công ty nếu 

phát hiện vấn đề không có lợi cho Công ty thì Giám đốc báo cáo với Chủ tịch công 

ty để xem xét điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định. Trường hợp Chủ tịch công ty 

không điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định thì Giám đốc có thể báo cáo Chủ sở 

hữu công ty, nhưng vẫn phải thực hiện nghị quyết, quyết định của Chủ tịch công ty. 

2. Giám đốc lập và gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động kinh 

doanh hàng tháng, quý, năm và phương hướng thực hiện trong kỳ tới của Công ty 

cho Chủ tịch công ty; có trách nhiệm báo cáo đột xuất về các vấn để quản trị, tổ 

chức quản lý và điều hành của Công ty theo yêu cầu của Chủ tịch công ty. 

3. Giám đốc phải mời Chủ tịch công ty hoặc người được Chủ tịch công ty ủy 

quyền tham dự các cuộc họp giao ban, các cuộc họp chuẩn bị các báo cáo, đề án 

trình Chủ tịch công ty hoặc trình Chủ sở hữu công ty do Giám đốc chủ trì để phối 

hợp chuẩn bị nội dung có liên quan. Chủ tịch công ty hoặc người được ủy quyền 

tham dự có quyền phát biểu ý kiến nhưng không kết luận cuộc họp. 

Điều 18. Hợp đồng, giao dịch với những người có liên quan 

1. Chủ tịch công ty, Giám đốc công ty: 

a) Không được để vợ hoặc chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, 

anh, chị, em ruột của mình giữ chức danh Kế toán trưởng, thủ quỹ của Công ty; 

b) Báo cáo Chủ sở hữu công ty về các hợp đồng kinh tế, dân sự của Công ty ký 

kết với vợ hoặc chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột 

của Chủ tịch công ty, Giám đốc. Trường hợp phát hiện hợp đồng có mục đích tư lợi 

mà hợp đồng chưa được ký kết thì có quyền yêu cầu Chủ tịch công ty, Giám đốc 

không được ký kết hợp đồng đó. Nếu hợp đồng đã được ký kết thì bị coi là vô hiệu, 

Chủ tịch công ty, Giám đốc phải bồi thường thiệt hại cho Công ty và bị xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

2. Các trường hợp khác thực hiện theo Điều 75 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ 

công ty và quyết định của Chủ sở hữu công ty (nếu có). 

Điều 19. Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc 



 Trang: 15                     

  

1. Phó Giám đốc giúp Giám đốc điều hành Công ty theo phân công và ủy 

quyền của Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm 

vụ được phân công và ủy quyền. 

Chủ tịch công ty quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, ký hợp 

đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Phó Giám đốc theo đề nghị của Giám 

đốc. 

Số lượng Phó Giám đốc không quá 03 người. Chủ tịch công ty quyết định cơ 

cấu, số lượng Phó Giám đốc theo quy mô và đặc điểm sản xuất, kinh doanh của 

Công ty trong quá trình hoạt động. Trường hợp đặc biệt cần nhiều hơn 03 Phó Giám 

đốc, Chủ tịch công ty đề nghị chủ sở hữu công ty xem xét, chấp thuận. 

2. Kế toán trưởng do Chủ tịch Công ty bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, ký 

hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Giám đốc; có 

tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ theo phân công và ủy quyền của Giám 

đốc và phù hợp với quy định của pháp luật về kế toán và pháp luật có liên quan. 

3. Thời hạn bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng với Phó Giám đốc, Kế toán trưởng do 

Chủ tịch Công ty quyết định, nhưng không quá 5 (năm) năm. Phó Giám đốc, Kế 

toán trưởng có thể được bổ nhiệm lại hoặc ký tiếp hợp đồng. 

4. Bộ máy giúp việc gồm văn phòng, các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ 

có chức năng tham mưu, kiểm tra, giúp việc Giám đốc quản lý, điều hành công ty, 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp 

khác. 

Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc do 

Giám đốc quyết định sau khi được Chủ tịch công ty chấp thuận. 

Điều 20. Đơn vị trực thuộc 

1. Đơn vị sự nghiệp của Công ty hoạt động theo chế độ Nhà nước quy định và 

quy chế do Chủ tịch công ty phê duyệt; được Công ty đầu tư xây dựng cơ sở vật 

chất, kỹ thuật, cấp kinh phí sự nghiệp nằm trong chi phí chung của Công ty và được 

tổ chức thực hiện chế độ lấy thu bù chi; thực hiện chế độ phân cấp hạch toán do 

Công ty quy định; được tạo nguồn thu từ việc thực hiện các nhiệm vụ do Công ty 

giao, thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ, nghiên cứu khoa học và đào tạo, 

chuyển giao công nghệ với các đơn vị trong và ngoài Công ty; được hưởng quỹ 

khen thưởng và quỹ phúc lợi theo chế độ. 

2. Đơn vị hạch toán phụ thuộc là đơn vị không có vốn và tài sản riêng. Toàn bộ 

vốn, tài sản của đơn vị hạch toán phụ thuộc được hạch toán kế toán tập trung tại 

Công ty và thuộc sở hữu của Công ty. Đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty được ký 

kết các hợp đồng kinh tế, thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, 

tổ chức và nhân sự theo phân cấp của Công ty quy định trong Điều lệ hoặc quy chế 

của đơn vị hạch toán phụ thuộc do Giám đốc xây dựng và trình Chủ tịch công ty 

phê duyệt. Công ty chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính phát sinh đối với các 

cam kết của các đơn vị hạch toán phụ thuộc. 

3. Văn phòng đại diện, chi nhánh và các địa điểm kinh doanh hoạt động theo 

quy chế do Chủ tịch công ty phê duyệt và Giám đốc ký ban hành phù hợp với quy 
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định pháp luật có liên quan. Trong quá trình hoạt động, Chủ tịch công ty quyết định 

hoặc phê duyệt việc thành lập mới hoặc chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật. 

4. Chủ tịch công ty có thể thành lập Ban Kiểm soát nội bộ để giúp Chủ tịch 

công ty kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý điều hành 

trong Công ty. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, điều 

kiện, tiền lương, tiền thưởng, các vấn đề khác có liên quan của Ban kiểm soát nội 

bộ theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nội bộ do Chủ tịch công 

ty ban hành. 

Điều 21. Hình thức tham gia quản lý của người lao động 

Người lao động tham gia quản lý công ty thông qua các hình thức và tổ chức sau 

đây: 

1. Hội nghị toàn thể hoặc Hội nghị đại biểu người lao động Công ty. 

2. Tổ chức công đoàn Công ty. 

3. Ban Thanh tra nhân dân. 

4. Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. 

Điều 22. Nội dung tham gia quản lý công ty của người lao động 

1. Người lao động có quyền tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và đề xuất với 

cấp có thẩm quyền các vấn đề sau: 

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế nội bộ Công ty liên 

quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; 

b) Nội dung của dự thảo hoặc dự thảo sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập 

thể trước khi ký kết; 

c) Các giải pháp nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ giá 

thành, tiết kiệm nguyên vật liệu, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi 

trường, cải thiện điều kiện làm việc, sắp xếp bố trí lao động; 

d) Phương án tổ chức lại, chuyển đổi Công ty; 

đ) Tham gia bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh quản lý, điều hành Công 

ty khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật; 

e) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Tập thể người lao động trong Công ty có quyền tham gia giám sát: 

a) Việc thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động; 

 b) Việc thực hiện các nội quy, quy định, quy chế, Điều lệ của Công ty; thực 

hiện thỏa ước lao động tập thể; thực hiện hợp đồng lao động; thực hiện các chế độ, 

chính sách đối với người lao động; 

c) Việc thu và sử dụng các loại quỹ do người lao động đóng góp; 

d) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp lao động; kết quả thi đua, 

khen thưởng hàng năm. 
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3. Hàng năm Công ty có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Chấp hành 

Công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động để bàn giải pháp thực hiện các chỉ tiêu 

kế hoạch sản xuất, kinh doanh mà Chủ tịch công ty đã thông qua; đánh giá việc 

thực hiện thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế của Công ty và những vấn 

đề khác liên quan tới quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 

4. Quan hệ giữa công ty và người lao động thực hiện theo các quy định pháp 

luật về lao động. Giám đốc lập kế hoạch để Chủ tịch công ty thông qua các vấn đề 

liên quan đến việc tuyển dụng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen 

thưởng và kỷ luật đối với người quản lý và người lao động trong công ty cũng như 

mối quan hệ giữa công ty với các tổ chức Công đoàn của người lao động. 

Chương V 

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 

Điều 23. Vốn điều lệ 

1. Vốn điều lệ quy định tại Điều 5 của Điều lệ này có thể tăng trong quá trình 

hoạt động. Chủ sở hữu công ty phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty căn cứ vào 

mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển và mở rộng quy mô, hoạt động sản xuất 

kinh doanh, đặc thù hoạt động của Công ty. Mức vốn điều lệ điều chỉnh tăng thêm 

được xác định tối thiểu cho 3 năm kể từ năm quyết định điều chỉnh vốn điều lệ: 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tăng vốn điều lệ đối với Công ty. 

3. Hồ sơ, thủ tục và phương pháp xác định vốn điều lệ; quyền, trách nhiệm và 

nguồn bổ sung vốn điều lệ theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 18 của Nghị 

định số 71/2013/NĐ-CP. 

Điều 24. Quản lý tài chính công ty 

Quản lý tài chính của Công ty thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính Công 

ty do Chủ tịch công ty ban hành phù hợp với quy định có liên quan của Nghị định 

số 71/2013/NĐ-CP, bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Quản lý và sử dụng vốn, tài sản của Công ty, trong đó có hoạt động đầu tư 

vốn ra ngoài Công ty; quyền, trách nhiệm của Công ty khi đầu tư vốn vào doanh 

nghiệp khác; cơ chế quản lý, quyền, trách nhiệm, thù lao, tiền lương, thưởng, quyền 

lợi và tiêu chuẩn Người đại diện của công ty tại doanh nghiệp khác. 

2. Quản lý doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh, trong đó có quy 

định về phân phối thu nhập, sử dụng các quỹ. 

3. Kế hoạch tài chính, chế độ kế toán, thống kê và kiểm toán. 

4. Những nội dung khác có liên quan. 

Chương VI 

QUAN HỆ GIỮA CÔNG TY MẸ VỚI CÔNG TY LIÊN KẾT  

VÀ CÔNG TY TỰ NGUYỆN THAM GIA LIÊN KẾT 

Điều 25. Quan hệ với công ty liên kết 
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1. Công ty mẹ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đối với công ty liên 

kết theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ công ty liên kết, thỏa thuận liên kết và 

theo quy định có liên quan của Điều lệ này. 

2. Công ty mẹ quan hệ với công ty liên kết thông qua các hợp đồng thỏa thuận 

về thương hiệu, thị trường, công nghệ, nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân 

lực và các thỏa thuận khác. 

Điều 26. Quan hệ với công ty tự nguyện tham gia liên kết 

1. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có thể tự nguyện tham gia liên 

kết Tổ hợp công ty mẹ - công ty con theo quy định của pháp luật. 

2. Công ty tự nguyện tham gia liên kết chịu sự ràng buộc về quyền, nghĩa vụ 

với công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên theo thỏa thuận liên kết. 

3. Công ty mẹ quan hệ với công ty tự nguyện tham gia liên kết thông qua các 

hợp đồng thỏa thuận về thương hiệu, thị trường, công nghệ, nghiên cứu, đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực và các thỏa thuận khác. 

4. Công ty mẹ quyết định việc cử người đại diện để thực hiện các quyền hạn và 

nghĩa vụ của Công ty đối với công ty tự nguyện tham gia liên kết. 

Chương VII 

TỔ CHỨC LẠI, CHUYỂN ĐỔI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN CÔNG TY 

Điều 27. Tổ chức lại Công ty 

Các hình thức, điều kiện, thẩm quyền quyết định, hồ sơ, trình tự, thủ tục tổ 

chức lại Công ty thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Nghị định số 

172/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 về thành lập, tổ chức lại, giải thể 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và các văn bản pháp luật có liên 

quan. 

Điều 28. Chuyển đổi sở hữu Công ty 

Chủ sở hữu công ty quyết định việc chuyển đổi Công ty thành công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần theo quy định của pháp 

luật có liên quan. 

Điều 29. Tạm ngừng kinh doanh 

1. Chủ sở hữu công ty quyết định việc tạm ngừng kinh doanh của Công ty theo 

đề nghị của Chủ tịch công ty. Quyết định tạm ngừng kinh doanh của Chủ sở hữu 

công ty phải được lập thành văn bản. 

2. Công ty tổ chức thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quyết định của Chủ 

sở hữu công ty phù hợp với Điều 156 của Luật Doanh nghiệp, Điều 23 của Nghị 

định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 về thành lập, tổ chức lại, giải 

thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, pháp luật về thành lập doanh 

nghiệp, pháp luật về thuế và pháp luật có liên quan. 
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Điều 30. Giải thể Công ty 

Việc giải thể Công ty thực hiện theo quy định từ Điều 24 đến Điều 31 của 

Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 về thành lập, tổ chức 

lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở 

hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và pháp luật có liên 

quan.        

Điều 31. Phá sản Công ty 

Việc phá sản Công ty được thực hiện theo quy định của Luật phá sản. 

Chương VIII 

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, CÔNG KHAI THÔNG TIN 

Điều 32. Trách nhiệm báo cáo và thông tin 

1. Giám đốc có trách nhiệm gửi Chủ tịch công ty những tài liệu sau đây theo 

định kỳ hàng quý: 

a) Báo cáo về tình hình kinh doanh của công ty; 

b) Báo cáo tài chính; 

c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty và các báo cáo khác 

theo quy định. 

2. Chủ tịch công ty có quyền yêu cầu Giám đốc, các cán bộ quản lý của Công 

ty cung cấp mọi hồ sơ, tài liệu liên quan đến tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

của Chủ tịch công ty. 

3. Giám đốc là người chịu trách nhiệm tổ chức việc lưu giữ và bảo mật hồ sơ, 

tài liệu của công ty. 

Điều 33. Báo cáo và thông tin cho Chủ sở hữu 

1. Chủ tịch công ty lập và gửi Chủ sở hữu công ty những tài liệu sau đây: 

a) Báo cáo về tình hình kinh doanh và tài chính của Công ty; 

b) Báo cáo về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch công ty về 

kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền hoặc ghi tại quyết định bổ nhiệm (nếu 

có); 

c) Các tài liệu khác theo quy định của Điều lệ này và của pháp luật về chế độ 

thông tin, báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước 

làm chủ sở hữu. 

2. Kiểm soát viên trình Chủ sở hữu công ty: 

a) Báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch 

công ty, Giám đốc  trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều 

hành công việc kinh doanh của Công ty; 

b) Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh; 
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c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý và các tài liệu khác theo quy định của 

Điều lệ này và pháp luật về chế độ báo cáo, thông tin của công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. 

3. Các báo cáo định kỳ được lập và trình hàng quý. Báo cáo đột xuất được lập 

và gửi theo yêu cầu của Chủ sở hữu công ty trong từng trường hợp. 

Điều 34. Công khai thông tin 

1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định và chịu trách nhiệm 

việc công khai thông tin ra bên ngoài của công ty. Bộ phận lưu giữ hồ sơ, tài liệu của 

công ty chỉ được cung cấp thông tin ra bên ngoài theo quyết định của người đại diện 

theo pháp luật của Công ty hoặc người được người đại diện theo pháp luật của Công 

ty ủy quyền. 

2. Biểu mẫu, nội dung và nơi gửi thông tin thực hiện theo các quy định pháp 

luật có liên quan. 

3. Trường hợp có yêu cầu thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền, người đại diện theo pháp luật của Công ty là người chịu trách nhiệm 

trong tổ chức cung cấp thông tin theo đúng quy định pháp luật về thanh tra, kiểm 

tra. 

Chương IX 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC 

Điều 35. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty 

Chủ sở hữu công ty quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Chủ tịch công 

ty có quyền kiến nghị Chủ sở hữu công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. 

Điều 36. Quản lý con dấu của Công ty 

1. Chủ tịch công ty quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty. Con 

dấu được khắc theo quy định của pháp luật. 

2. Chủ tịch công ty, Giám đốc quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 37. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ 

Việc giải quyết tranh chấp nội bộ trong Công ty trước hết phải được thực hiện 

theo phương thức thương lượng, hòa giải. Trường hợp giải quyết tranh chấp nội bộ 

theo phương thức thương lượng, hòa giải không đạt được kết quả thì bất kỳ bên nào 

cũng có quyền đưa tranh chấp ra các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. 

Chương X 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 38. Hiệu lực thi hành 

Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Chủ sở hữu công ty phê 

duyệt. 

Điều 39. Phạm vi thi hành 

 



1. Chu sa hfru, Cong ty, cac don vi va ca nhan co lien quan co trach nhiem tuan
thu cac quy dinh tai DiSu l~ cong ty.

2. Cac Quy chS noi b9 cua Cong ty phai tuan thu nguyen t~c, n9i dung cua DiSu

3. Trong tnrong hop co nhtrng quy dinh cua phap lu~t co lien quan dSn hoat
d9ng cua Cong ty chua duoc quy dinh tai DiSu l~ hoac trong tnrong hop co nhtrng
quy dinh moi cua phap luat khac voi nhirng dieu khoan trong DiSu l~ thi nhtrng quy
dinh cua phap luat do duong nhien duoc ap dung d@diSu chinh hoat dong cua Cong
ty.

4. DiSu l~ nay g6m 10 Chuong, 39 DiSu, duoc l~p thanh 02 ban g6c bang tieng
Viet co gia tri nhu nhau:

- 01 ban cho Chu sa hiru;

- 01 ban cho Cong ty.

5. DiSu l~ nay thay thS DiSu l~ da:ban hanh ngay 10 thang 02 nam 2010 do d~i
di~n Chu sa hilu, ong NguySn Van HiSu - Pho Chu tich Uy ban nhan dan tinh kY.

Tilt ca cac don vi, ca nhan thuQc cong ty co trach nhi~m tuan thu cac quy dinh
t~i DiSu l~ nay.

MQi sg sao chep, trich l\lc phai duQ'ckY xac nh~n cua Chu tich Cong ty ho~c
Giam d6c m6i co gia tri phap lY./.
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